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BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 NĂM 2021 
 

I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN:    

1. Nông nghiệp 

a. Cây hàng năm  

Cây lúa: Từ giữa tháng 6 thời tiết nắng nóng liên tục, lượng mưa thấp, 

đến đầu tháng 7 mưa đã xảy ra trên diện rộng tuy nhiên 1 số địa phương vẫn bị 

khô hạn gây khó khăn cho sản xuất vụ Mùa. Tính đến nay, vu ̣ mùa gieo cấy 

được 21.456 ha, so với cùng kỳ năm trước bằng 104,4%.  

Cây ngô: Trong tháng, diện tích trồng đạt 1.770 ha, lũy kế từ đầu năm đến 

nay đạt 22.943 ha, so với cùng kỳ tháng 7 năm trước bằng 104,73%; sản lượng 

thu hoạch đạt 56.056 tấn, so với cùng kỳ năm trước bằng 101,6%. 

Cây khoai lang: Trong tháng, gieo trồng được 295 ha, so với cùng kỳ năm 

trước bằng 96,72%; sản lươṇg thu hoac̣h đaṭ 1.619,3 tấn, so với cùng kỳ năm 

trước bằng 101,52%. 

Cây đậu tương: Trong tháng, diện tích đậu tương thu hoạch đạt 99 ha, so 

với cùng kỳ năm trước bằng 98,41%;  sản lượng thu hoạch đạt 175,2 tấn, so với 

cùng kỳ năm trước bằng 100,23%. 

Cây lạc: Trong tháng, diện tích lạc gieo trồng được 320 ha, so với cùng 

kỳ năm trước bằng 104,71%; sản lượng thu hoạch đạt 3.727 tấn,  so với cùng kỳ 

năm trước bằng 100,43%. 

Cây mía: Diện tích gieo trồng mía lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 6.006 

ha, so với cùng kỳ bằng 83,24%. 

Rau các loại: Sau một thời gian phát triển thì diện tích trồng rau đi vào ổn 

định. Diện tích rau các loại gieo trồng trong tháng 7 đạt 1.060 ha, so với cùng kỳ 

tháng 7 năm trước bằng 100,38%; sản lượng thu hoạch đạt 28.610 tấn, so với 

cùng kỳ năm trước bằng 100,51%. 

b. Cây lâu năm:  Tiếp tục thực hiện chủ trương phá vườn tạp trồng các 

loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Hiện nay một số loại cây lâu năm đã cho 

thu hoạch như nhãn, hồng bì, mít, thanh long, sachi… nhìn chung năng suất, sản 

lượng nhãn năm nay tăng khá so với năm trước, các loại cây khác năng suất sản 

lượng không có biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước. 
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c. Chăn nuôi:  

Số lượng gia súc, gia cầm: Tổng đàn trâu hiện nay là 115.610 con, đàn bò 

là 86.189 con. So với cùng kỳ năm trước, đàn trâu bằng 99,58%, đàn bò bằng 

101,92%. 

Đàn lợn của tỉnh hiện nay là 431.234 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 

103,1%. Tổng đàn gia cầm 7.922 nghìn con, trong đó: Đàn gà 7.020 nghìn con. 

So với cùng kỳ năm trước tổng đàn gia cầm bằng 103,5%, đàn gà bằng 103,2%. 

Sản lượng gia súc, gia cầm xuất chuồng: Trong tháng 7/2021 ước, sản 

lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt 306,5 tấn; thịt bò 257,5 tấn; thịt lợn 4.673 

tấn; thịt gia cầm 1.950 tấn. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng thịt trâu bằng 

101,12%; bò bằng 102,51%; lợn bằng 103,18%; gia cầm bằng 103,61%. Sản 

lượng chăn nuôi gia cầm kỳ này tăng so với cùng kỳ trước, nguyên nhân là do sự 

tăng về quy mô chăn nuôi của nhiều hộ dân, mô hình chăn nuôi gia trại đang 

được phát triển tại các địa phương làm cho tổng đầu con gia cầm tăng kéo theo 

đó sản lượng xuất chuồng cũng tăng. 

Hiện tại giá lợn hơi tại các địa phương đang ở mức 55.000 - 65.000 

đồng/kg, giá gà ta khoảng 90.000 - 100.000 đồng/kg, gà Lạc Thủy có giá khoảng 

70.000 - 80.000 đồng/kg. 

2. Lâm nghiệp 

Trồng rừng: Năm 2021 kế hoạch trồng rừng tập trung 5.620 ha. Toàn tỉnh 

trồng được 5.054,9 ha rừng tập trung, so với cùng kỳ năm trước bằng 93,22%. 

Số cây phân tán tháng 7/2021 trồng được 153 nghìn cây, lũy kế đạt 539 nghìn 

cây, so với cùng kỳ năm trước bằng 100,66%, lũy kế bằng 104,86%. 

Khai thác lâm sản: Trong tháng, sản lượng gỗ khai thác đạt 51.120 m3, 

sản lượng củi khai thác đạt 19.189 Ste; so với cùng kỳ năm trước sản lượng gỗ 

khai thác bằng 100,21 %, sản lượng củi khai thác bằng 100,19%. 

Thiệt hại rừng: Công tác bảo vệ rừng được tăng cường, lực lượng kiểm 

lâm phối hợp với các đơn vị hữu quan bám sát địa bàn, hạn chế các vụ vi phạm 

lâm luật. Do đã chuẩn bị tốt công tác kiểm tra, theo dõi nên đến nay chưa có vụ 

chặt phá rừng nào xảy ra trên địa bàn tỉnh, các vụ vi phạm lâm luật chủ yếu là 

vận chuyển gỗ trái phép. Mùa nắng nóng đã đến, để tránh xảy ra cháy rừng, 

công tác phòng chống cháy rừng được quan tâm hơn. 

3. Thủy sản  

Chuẩn bị bước vào mùa mưa bão, nông dân các huyện, thành phố tiếp tục 

quan tâm tu sửa ao, hồ ngăn không cho tràn ao, tràn đập và lồng cá để nuôi mới. 
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Ngành chức năng chủ động chăm sóc, phòng bệnh cho cá và đẩy mạnh công tác 

thanh tra, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 

Cuối tháng 6, đầu tháng 7 nắng nóng vẫn tiếp diễn và ít mưa, mức nước 

hồ Hòa Bình xuống thấp gây ra hiêṇ tươṇg nước sông suc̣ bùn, gây ra thiếu oxy 

trong nước làm cá chết hàng loaṭ tập trung ở một số huyện như: Mai Châu, Tân 

Lạc, Cao Phong đặc biệt là huyện Đà Bắc với tổng số lồng cá thiệt hại là: 356 

lồng, trong đó 156 lồng là chết toàn bộ, còn lại là chết rải rác.  

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP: 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hòa Bình ước tháng 7/2021 so với tháng 

6/2021 tăng 6,82%, so với cùng kỳ năm trước giảm 27,41%. Trong đó: 

+ Ngành sản xuất công nghiệp khai khoáng tăng 9,66% so với tháng 

6/2021, tăng 21,44% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Ngành sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,87% so với tháng 

6/2021, giảm 5,83% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện… giảm 0,23% so với 

tháng 6/2021, giảm 40,33% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Ngành công nghiệp cung cấp nước so với tháng 6/2021 không thay đổi; 

tăng 42,54% so với cùng kỳ năm trước. 

Nguyên nhân chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hòa Bình ước tháng 

7/2021 giảm so với cùng kỳ năm trước là do nguồn nước hồ Hòa Bình hiện nay 

rất thấp, thiếu nước, đây chính là mặt khó khăn ảnh hưởng chung tới chỉ số sản 

xuất công nghiệp chung của tỉnh Hòa Bình. 

III. VỐN ĐẦU TƯ: 

Tháng 7/2021, tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách 

Nhà nước do địa phương quản lý của tỉnh Hoà Bình ước đạt 380.059 triệu đồng. 

So với tháng 6/2021 tăng 26.852 triệu đồng (tăng 7,6%). Ước tính đến hết tháng 

7/2021 tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn NSNN do địa 

phương quản lý đạt 1.862.601 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 

14,03%. Trong đó: 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh tháng 7/2021 ước đạt 314.411 triệu 

đồng, so với tháng 6/2021 tăng 27.354 triệu đồng (tăng 9,53%). Ước tính đến 

hết tháng 7/2021 vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 1.389.499 triệu đồng, 

tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện tháng 7/2021 ước đạt 61.999 triệu 

đồng, so với tháng 6/2021 tăng 262 triệu đồng (tăng 0,42%). Ước tính đến hết 
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tháng 7/2021 vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 442.124 triệu đồng, tăng 

14,08% so với cùng kỳ năm trước.  

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã tháng 7/2021 ước đạt 3.649 triệu đồng, 

so với tháng 6/2021 giảm 764 triệu đồng (giảm 17,31%). Ước tính đến hết tháng 

7/2021 vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 30.978 triệu đồng, tăng 5,94% so với 

cùng kỳ năm trước. 

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 

của tỉnh Hoà Bình tháng 7/2021 đạt cao do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là 

khối lượng dư ̣án nhiều, phân bổ các nguồn vốn trong năm 2021 tăng. Các dự án 

mới khởi công trong năm 2021 đang đi vào giai đoaṇ có tiến đô ̣nhanh như: Dự 

án Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018-2020 

do EU tài trợ; dự án Tăng cường kỹ thuật cụm công nghiệp Phú Thành II - Lạc 

Thủy; dự án Thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Hòa Bình (KFW); dự án 

Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập (WB8). 

IV. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 

Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7/2021, đạt 429.660 triệu 

đồng, đạt 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà 

nước đến hết tháng 7 ước thực hiện 2.458.617 triệu đồng, trong đó: Thu nội địa 

ước đạt 2.201.441 triệu đồng, bằng 53% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ 

giao và bằng 46% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; thu xuất nhập khẩu 

ước đạt 257.176 triệu đồng, bằng 129% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ 

giao và đạt 103% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Thu ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 7/2021 đạt 7.708.570 

triệu đồng, bằng 65% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và 62% chỉ tiêu Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao, trong đó: Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 

1.976.722 triệu đồng; thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương 3.442.500 

triệu đồng; thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 784.373 triệu đồng; 

thu chuyển nguồn 1.502.705 triêụ đồng. 

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 7/2021 đạt 7.678.230 

triệu đồng, bằng 65% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 61% 

Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó: Chi đầu tư phát triển ước thực hiện 546.304 

triệu đồng, bằng 22% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao; chi thường 

xuyên ước thực hiện 5.985.472 triệu đồng, bằng 74% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND 

tỉnh giao; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương ước thực 

hiện 1.144.466 triệu đồng, bằng 68% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh 

giao. 
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V. GIÁ: 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2021 trên địa bàn tỉnh tăng 0,68% so với  

tháng trước; tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2021 so với tháng trước, trong 11 nhóm hàng 

hóa và dịch vụ có 3 nhóm hàng có chỉ số tăng là: Giao thông tăng 3,22%; nhà ở 

và VLXD tăng 0,79%; hàng ăn và dic̣h vu ̣ăn uống tăng 0,5%. Các nhóm hàng 

khác giữ ổn định. 

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ               

tăng 0,77%. Có 7/11 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó: giao 

thông tăng 7,08%; nhà ở và VLXD tăng 1,96%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,14%; 

hàng hóa và dic̣h vu ̣ khác tăng 0,43%; thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,42%; 

thuốc và dic̣h vu ̣y tế tăng 0,39%; giáo duc̣ tăng 0,18%. Có 4/11 nhóm hàng hóa, 

dịch vụ có chỉ số giá giảm là: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,38%; bưu 

chính viễn thông giảm 0,21%; may măc̣, mũ nón và giày dép giảm 0,21%; văn 

hóa giải trí và du lịch giảm 0,01%. 

Chỉ số giá vàng: Chỉ số giá vàng tháng 7/2021 so với tháng trước giảm 

0,38%; so với cùng kỳ năm trước tăng 4,99%. Giá vàng bán lẻ bình quân trong 

tháng trên địa bàn tỉnh ở mức 5.260.000đ/chỉ. 

Chỉ số đô la Mỹ: Giá đôla Mỹ tháng 7/2021 so với tháng trước tăng 

0,51%; so với cùng kỳ năm trước tăng 0,72%. Bình quân 1USD = 23.770vnđ. 

VI. THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ: 

Doanh thu bán lẻ hàng hoá: Doanh thu thương nghiệp bán lẻ ước thực 

hiện tháng 7/2021 đạt 974.672 triệu đồng, so với tháng 6/2021 tăng 124.430 

triêụ đồng (tăng 14,63%); so với cùng kỳ năm trước tăng 2,7%. Trong đó một số 

nhóm hàng dự tính có tốc độ tăng cao như: Nhóm xăng dầu các loaị tăng 41,1%; 

nhóm gỗ và vâṭ liêụ xây dưṇg tăng 29,26%; nhóm đồ dùng, duṇg cu,̣ trang thiết 

bi ̣gia đình tăng 17,69% so với tháng trước. 

Doanh thu bán buôn hàng hoá: Doanh thu bán buôn dự tính thực hiện 

tháng 7/2021 là 1.600.705 triệu đồng so với tháng 6/2021 tăng 48.169 triệu đồng 

(tăng 3,1%), so với cùng kỳ năm trước tăng 20,66%. Một số nhóm hàng có tốc 

độ tăng cao như: Nhóm lương thưc̣, thưc̣ phẩm tăng 11,55%, nhóm phân bón, 

thuốc trừ sâu tăng 10,02%, nhóm vật phẩm, văn hóa, giáo duc̣ tăng 7,16%... so 

với tháng trước. 

Tổng mức bán buôn, bán lẻ hàng hóa đạt kết quả cao so với tháng trước là 

do các cơ sở kinh doanh có kế hoạch chủ đôṇg bổ sung hàng hoá khi dịch bệnh 
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bùng phát, giúp giá cả các mặt hàng luôn ổn định, phong phú về chủng loại tránh 

tình trạng khan hiếm các mặt hàng thiết yếu.  

Doanh thu hoạt động DV lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành: Ước doanh 

thu dịch vụ lưu trú, ăn uống thực hiện tháng 7/2021 là 143.920,9 triệu đồng, so 

với tháng trước tăng 47,39%, so với cùng kỳ năm trước giảm 11,82%. 

Doanh thu hoạt động DV khác: Doanh thu dic̣h vu ̣thực hiện tháng 7 năm 

2021 ước đạt 44.551,9 triệu đồng, so với tháng trước tăng 27,96%, so với cùng 

kỳ năm trước tăng 3,37%. 

VII. VẬN TẢI: 

Tháng 7/2021 ước thực hiện tổng doanh thu ngành vận tải toàn tỉnh đạt 

106.210,6 triệu đồng, so với tháng trước tăng 31,78%, so với cùng kỳ năm trước 

giảm 6,08%. Trong đó: 

+ Doanh thu vận tải hành khách thực hiện đạt 43.781,8 triệu đồng, khối 

lượng hành khách luân chuyển đạt 62.838,7 nghìn người Km. So với tháng trước 

doanh thu vận tải hành khách tăng 26,43%, so với cùng kỳ năm trước giảm 

21,77%. 

+ Doanh thu vận tải hàng hóa thực hiện đạt 54.906,7 triệu đồng, khối 

lượng hàng hoá luân chuyển đạt 31.766 nghìn tấn Km. So với tháng trước doanh 

thu vận tải hàng hóa tăng 25,46%, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,05%. 

+ Doanh thu từ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 7.522,1 triệu đồng so 

với tháng trước tăng 241,43%, so với cùng kỳ năm trước tăng 233,43%.  

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2021, ngành kinh tế vận tải toàn tỉnh tổng doanh 

thu ước đạt 636.160,7 triệu đồng; doanh thu vận tải hành khách ước đạt 

288.883,4 triệu đồng; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 326.478,3 triệu đồng; 

doanh thu từ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 20.799 triệu đồng. So với 

cùng kỳ năm 2020 tổng doanh thu tăng 10,21%, doanh thu hành khách tăng 

8,93%, doanh thu vận tải hàng hóa tăng 8,87%, doanh thu từ kho bãi, dịch vụ hỗ 

trợ vận tải tăng 70,85%.  

VIII. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI: 

Tình hình đời sống, xã hội: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham 

mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. UBND các huyện, thành phố đề 
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xuất các ngành nghề cần được hỗ trợ và tổng hợp số lượng lao động tự do thực 

tế tại địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tổng số người lao 

động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hòa Bình 

là 1.180 người. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của 

Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021). Trong tháng, làm thủ tục giải quyết chế độ đối 

với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 7 người, chế độ mai 

táng phí cho người hoạt động kháng chiến và giải phóng dân tộc đã chết là 35 hồ 

sơ, chế độ vợ liệt sĩ tái giá là 9 người, hưởng bảo hiểm y tế cho người có công 

và thân nhân người có công là 225 người. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người 

có công từ trần là 08 người. 

Công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã 

hội tại Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình: Số đối tượng tháng 6/2021 chuyển 

sang (tính từ 11/6/2021) là 216 người, trong đó: Cao tuổi cô đơn là 13 người, 

khuyết tật là 26 người, tâm thần là 129 người, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt là 46 người, đối tượng khác là 02 người. Số đối tượng hiện đang 

quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng (tính đến 10/7/2021) là 218 người. 

Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ: Theo báo cáo sơ bộ lũy kế 

đến tháng 7/2021 trên địa bàn tỉnh có 03 vụ cháy nổ thiêṭ hại 280 triêụ đồng. 

Xảy ra 151 vu ̣vi phaṃ môi trường xử lý 81 vu ̣phaṭ 1.483,3 triêụ đồng. 

Tai nạn giao thông: Theo báo cáo sơ bộ (từ 15/6/2021 đến 15/7/2021), 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông, làm chết 07 người 

và bị thương 04 người. Tính chung 7 tháng toàn tỉnh xảy ra 50 vụ tai nạn giao 

thông, làm chết 37 người và làm bị thương 33 người./.                                                                                        

                                                                                                

Nơi nhận:                                                                                            
- Vụ Thống kê Tồng hợp (để Bc);                                                             

- VP Tỉnh uỷ            (để Bc);   

- VP UBND Tỉnh     

- Các ngành liên quan; 

- Lãnh đạo Cục TK;          

- Lưu VT,TH.                                                                          
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